
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TM-YHCTĐN Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2025 

 

THƯ MỜI 

Về việc chào giá mua sắm chai, lọ và bao bì  
phục vụ công tác sản xuất thuốc cổ truyền năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Nhằm đảm bảo công tác sản xuất tại cơ sở khám chữa bệnh, Bệnh viện Y 
học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm chai, lọ và bao bì chi 

tiết theo Phụ lục 01 đính kèm. 
Để có cơ sở mua sắm, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính 

mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá chai, lọ và bao bì theo mẫu 
Phụ lục 02 đính kèm gửi về Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng trước 
17h00 ngày 26/11/2025 để tổng hợp. 

Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ khi nộp bảng chào giá. Trong 
bảng chào giá phải ghi rõ thời gian bảo hành và hậu mãi (nếu có); hiệu lực của 
bảng chào giá. 

Hình thức nhận bảng chào giá: 
- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: 
+ Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

+ Địa chỉ: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 

+ Số điện thoại: 02363.696.123 - 02363.696.041 

- Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: khoaduocbvyhctdn@gmail.com 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty để kịp thời 
mua sắm nhằm đảm bảo công tác điều trị tại Bệnh viện. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Phòng QLCL (để đăng website); 
- Lưu: VT, TC - KT, Dược. 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Ánh 
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632 20 11



STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

I. HỘP

1 Hộp Bột ngâm chân Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 9 x 7,5 x 7,5 (cm).  Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

511

2 Hộp Tứ thời giải cảm Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 9 x 7,5 x 7,5 (cm).  Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

430

3 Hộp Cao Tiêu độc dưỡng nhan Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 5 x 5 x 11,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

692

4 Hộp Cồn xoa bóp Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 4 x 4 x 12 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

3.616

5 Hộp Hoàn Ma tử nhân Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 8,5 x 6 x 2,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

1.665

6 Hộp Hoàn Quy tỳ Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 8 x 2,5 x 10,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

580

7 Hộp Hoàn Phong thấp 3T Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 8,5 x 6 x 6 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

6.395

8
Hộp Minh Mạng Quy tỳ hoàn 5 gam (lọ 15 
viên)

Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 6,5 x 6,5 x 9,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

1.000

Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẮM 

(Kèm theo Thư mời chào giá số        /TM-YHCTĐN ngày       tháng       năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

9 Hộp Kiện não an thần 100ml (cao lỏng) Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 5 x 5 x 12 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

2.705

10 Hộp Nhân sâm tán dục 200ml Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 6,5 x 6,5 x 9,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)  
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm

1.000

11 Hộp Nhân sâm tán dục 75ml Cái 
 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 5,3 x 5,3 x 7,4 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu) 
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm

1.000

12 Hôp Dung dịch xịt tinh dầu sả chanh 50 ml Cái 

 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 4 x 4 x 12 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm.

1.000

13 Hộp Tam thất Cái 
 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 6,5 x 6,5 x 9,5 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm

1.000

14 Hộp Cao xoa bóp Cái 
 Kích thước: (Dài x rộng x cao) = 5,2 x 5,2 x 4,2 (cm). Có cán màng bóng. 
In logo Bệnh viện và các thông tin theo yêu cầu (In màu)
Giấy định lượng 350 gsm, cán màng bóng, bế hộp, dán thành phẩm

3.000

II. NHÃN, TEM

1 Nhãn Bột ngâm chân Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 8 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 2.311

2 Nhãn Tứ thời giải cảm Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 8 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.898

3 Nhãn cao Tiêu độc dưỡng nhan Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 14,5 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 252

4 Nhãn Cồn xoa bóp Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 9 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 3.583

5 Nhãn Cồn xoa bóp 500ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 9 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.000
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

6 Nhãn Kiện não an thần (cao lỏng) Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 14,5 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 2.864

7
Nhãn Minh Mạng Quy tỳ hoàn 5 gam (lọ 15 
viên)

Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5,5 x 21 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.000

8 Nhãn Nhân sâm tán dục 200ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5,5 x 21 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.200

9 Nhãn Nhân sâm tán dục 75ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 3,1 x 15,8 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.000

10 Nhãn thuốc mỡ trĩ Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 4 x 9 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 100

11 Nhãn Tinh dầu sả chanh 10 ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 2,9 x 7,7 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 500

12 Nhãn ngoài Tinh dầu sả chanh 10 ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 11,2 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 500

13 Nhãn Dung dịch xịt tinh dầu sả chanh 50 ml Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 5 x 9 (cm).  In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.000

14 Tem 7 màu Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 1 x 3 (cm). In màu logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 11.036

15 Nhãn Tam thất Cái
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 6 x 9,5 (cm). In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 1.000

16 Nhãn Cao xoa bóp Cái
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 1,8 x 16 (cm). In màu logo Bệnh viện và các 
thông tin theo yêu cầu, cắt sẵn thành từng nhãn 3.000

III. TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 HDSD Cồn xoa bóp Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 13 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

2.423

2 HDSD Hoàn Ma tử nhân Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 9,2 (cm). In đen trắng các thông tin theo 
yêu cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.574
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

3 HDSD Hoàn Phong thấp 3T Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,8 x 10,5 (cm). In đen trắng các thông tin theo 
yêu cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

968

4
HDSD Minh Mạng Quy tỳ hoàn 5 gam (lọ 
15 viên)

Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.000

5 HDSD Kiện não an thần 100ml (cao lỏng) Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.318

6 HDSD Tinh dầu sả chanh 10 ml Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

500

7
HDSD Dung dịch xịt tinh dầu sả chanh 50 
ml

Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.000

8 HDSD Tam thất Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.000

9 HDSD Cao xoa bóp Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

3.000

10 HDSD Nhân sâm tán dục 200ml Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.000

11 HDSD Nhân sâm tán dục 75ml Cái 

Kích thước: (Rộng x Dài) = 6,5 x 11 (cm). In đen trắng các thông tin theo yêu 
cầu
Giấy bề mặt bóng, định lượng 80 gsm, cắt sẵn thành từng tờ

1.000

IV. NHÃN THUỐC THANG

1 Nhãn QR 101 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu cam. In thông tin  theo yêu cầu 30.000

2 Nhãn QR 102 Cái 
 Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu xanh lá. In thông tin theo yêu 
cầu 30.000
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

3 Nhãn QR 103 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu vàng. In thông tin theo yêu cầu 20.000

4 Nhãn QR 104 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu đà. In thông tin theo yêu cầu 20.000

5 Nhãn QR 105 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu trắng. In thông tin theo yêu cầu 10.000

6 Nhãn QR 106 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu trắng. In thông tin theo yêu cầu 5.000

7 Nhãn QR 107 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu hồng. In thông tin theo yêu cầu 20.000

8 Nhãn QR 110 Cái  Kích thước: (Rộng x Dài) = 2 x 2 (cm), màu đỏ. In thông tin theo yêu cầu 10.000

V. CHAI, LỌ

1 Lọ nhựa phun sương 50ml Cái Chất liệu: nhựa; có nắp xịt; dung tích: 50 ml ± 2ml 4.029

2 Lọ nhựa 500ml Cái Chất liệu: nhựa; có nắp dung tích: 500 ml ± 50ml 500

3 Lọ thủy tinh 10 ml Cái Chất liệu: Thủy tinh; Nắp nhựa; Dung tích 10 ml ± 1ml 200

4 Lọ thủy tinh 30g Cái
Chất liệu: Thủy tinh; Nắp nhựa
Kích thước: Chiều cao: 3.8 cm ± 0.5 cm; Đường kính: 4.5 cm ± 0.5 cm 3.000

5 Lọ thủy tinh 75 ml Cái
Chất liệu: Thủy tinh; có nắp nhôm dung tích: 75 ml ± 5 ml; miệng lọ đường 
kính 4cm ±0.5cm

1.000

6 Lọ thủy tinh 100 ml Cái
Chất liệu: Thủy tinh; Nắp nhôm, dung tích: 100 ml ± 5 ml, miệng lọ nhỏ 
đường kính  2.5 cm ± 0.5 cm 3.188
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa Số lượng dự kiến

7 Lọ thủy tinh 220 ml Cái
Chất liệu: Thủy tinh; Nắp nhôm, dung tích: 220 ml ± 10 ml, miệng lọ lớn 
đường kính  5.5 cm ± 0.5 cm 2.000

8 Hộp giấy đựng lọ Tinh dầu sả chanh 10 ml Cái

Chất liệu: Giấy; Có nắp
Kích thước: Chiều cao tính cả nắp: 8.8 cm ± 1 cm; Đường kính: 3.5 cm ± 0.5 
cm

500

9 Màng seal lớn Cái Đường kính: 6.6 cm 2.000

VI. BAO BÌ

1
Bao ni lông có chữ và logo Bệnh viện 
(24cm x 34cm)

Kg
 Kích thước: (Ngang x cao) = 24 x 34 (cm). In logo Bệnh viện và các thông 
tin theo yêu cầu (In màu) 60

Tổng cộng: 59 khoản
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Phụ lục 02 
MẪU THÔNG TIN BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời chào giá số       /TM-YHCTĐN  ngày       tháng       năm 2025  của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP: 
MST: 
Địa chỉ: 
SĐT: 
Email: 
Số báo giá: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .......tháng ........năm  

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

Theo yêu cầu của Quý Bệnh viện và sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá, Công ty.......xin gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau: 

STT Tên hàng hóa 
Tên 

thương mại 
Mô tả hàng 

hóa 
Hãng sản 

xuất 
Nước 

sản xuất 
Quy 
cách 

ĐVT Số lượng 
Đơn giá (đã 

bao gồm VAT) 
(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Ghi 
chú 

1        01    

2        01    

…..        01    

Tổng cộng: …. khoản          

(Số tiền bằng chữ:.............................................................) 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan. 

Thời gian bảo hành và hậu mãi (nếu có) 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2025 

Điều kiện khác kèm theo bảng chào giá. 

Trân trọng./. 

 
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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Số: 632/TM-YHCTĐN
Thời gian ký: 2025-11-20T14:39:24+07:00


